
	  

	  

ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 
COURSE SYLLABUS 

 

Môn học: Thanh toán quốc tế 

Course’s name: International Payment 

1. Thông tin chung/General Information 

 
- Mã số môn học/ 
Course Code: NH 04    

- Số tín chỉ/ Credits: 3    

- Số tiết/ Periods: Lý thuyết/Theory: 
45 

Thực hành/ 
Practice: 20 

  

- Môn học tiên quyết: 

Lý thuyết tài chính 
– tiền tệ/ Finance 
and Moneytary 

theory 

Kinh doanh quốc 
tế/ International 
Business 

Vận tải và Bảo 
hiểm quốc tế/ 
International 
Transportation 
and Insurance 

 

- CTĐT/ Training 
Program 

Kinh tế đối ngoại 
International Economic Relations 

- Trình độ/ Level Năm 4 (the fourth  year student) 

 
2. Mục tiêu môn học/ Aims: 
2.1. Trang bị cho sinh viên các kiến thức tổng quát về TTQT 
2.2. Trang bị cho sinh viên kiến thức về các loại chứng từ được sử dụng trong hoạt 
động thương mại và thanh toán quốc tế 
2.3. Cung cấp cho sinh viên kiến thức và cách thức sử dụng các phương thức thanh 
toán trong thương mại quốc tế 
2.4. Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng lựa chọn phương thức TTQT phù 
hợp trong từng trường hợp. 
2.5. Cung cấp cho sinh viên kiến thức liên quan đến các loại LC được sử dụng trong 
thực tế. 
2.6. Trang bị cho sinh viên kiến thức về các quy định pháp lý liên quan đến TMQT và 
TTQT. 
2.7. Rèn luyện cho sinh viên một số kỹ năng như giải quyết vấn đề, tích lũy và cập 
nhật thông tin, tư duy phản biện… 
2.1 Equip students with general knowledge of international payment 
2.2 Equip students with  knowledgse about different types of documents used in 
international payment.  
2.3 Provides knowledge and how to apply different methods in international payment. 
2.4 Help students to train the ability to select the appropriate international payment 
methods in real cases.  
2.5 Eqip students with knowledge about different kinds of LC which are used in 
reality. 



	  

	  

2.6  Equip students  with regulations related to international trade and payment  
3. Tóm tắt nội dung môn học/ Course outline: 
Môn học nghiên cứu các vấn đề cơ bản liên quan đến hoạt động thanh toán trong 
thương mại quốc tế. Các nội dung chính trong môn học bao gồm; 1) Tổng quan về 
hoạt động thanh toán trong thương mại quốc tế; 2) Các loại chứng từ được sử dụng 
trong thương mại và thanh toán quốc tế; 3) Các phương thức thanh toán trong thương 
mại quốc tế; 4) Các loại thư tín dụng; 5) Các văn bản và quy định pháp lý liên quan 
đến hoạt động thanh toán trong thương mại quốc tế. 
The subject researches the basic issues related to international payment activities. 
The main contents are: 1) The overview of payment in international trade; 2) The 
different kinds of documents which are used in international trade and payment; 3) 
The different international payment methods; 4) The different letter of credits types; 
5) The texts and laws realated to payment activities in international trade. 
4. Tài liệu giảng dạy 
4.1 Tài liệu bắt buột/ Textbook 

-  Giáo trình Thanh toán quốc tế, PGS.TS Trần Hoàng Ngân. 
- International Payment Textbook, Associate Professor Tran Hoang Ngan 

4.2 Tài liệu tham khảo/ Additional learning materials (không quá 5 tài liệu, xếp 
theo thứ tự mức độ quan trọng giảm dần) 

- Giáo trình Thanh toán quốc tế, PGS. TS Nguyễn Văn Tiến. 
- International Payment Textbook, Associate Professor Nguyen Van Tien 

4.3 Website 
- http://www.iccwbo.org/    
- http://www.theswiftcodes.com/ 
- http://www.theswiftcodes.com/vietnam/ 

 
5. Chuẩn đầu ra môn học/ Learning Outcomes 
LO 1 Hiểu được các vấn đề tổng quát liên quan đến TTQT 
LO 2 Phân tích được sự khác biệt giữa các loại chứng từ được sử dụng trong thương 
mại và TTQT 
LO 3 Phân biệt được các phương thức TTQT 
LO 4 Phân biệt được các loại thư tín dụng (LC) sử dụng trong TTQT 
LO 5 Nắm được nội dung cơ bản của các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động 
TTQT 
LO 6 Tư duy phản biện 
LO 7 Tích lũy kiến thức và cập nhật thông tin 
LO 8 Kết luận vấn đề 
LO 9 Giao tiếp bằng văn bản 
LO 10 Thực hiện hoạt động thanh toán quốc tế 
LO1 Understand the general issues of international payment 
LO2 Analyse the differences between document types which are used in international 
trade 
LO3 Distinguish different international payment methods 
LO4 Distinguish different types of LC in international payment activities 
LO5 Understand the basic contents of legal texts related to international payment 
activities 
LO6 Critical thinking 



	  

	  

LO7 Cumulative knowledge and update information 
LO8 Conclusion 
LO9 Communicate by texts 
LO10 Implement the international payment activities 
6. Phương pháp học tập 
- SV đọc trước bài giảng, làm bài tập về nhà 
- Giảng viên hỗ trợ SV thêm trong các vấn đề nghiên cứu đề tài học tập 
- Students read textbook at home, doing homework  
- Lecturer support more students in the subject matter of learning research 
7. Phương pháp đánh giá 

 

 

 

 

TT/

No. 

Phương pháp/Method Tỷ trọng/ 

Proportion 

Hình thức/ Form Chuẩn đầu ra/ 

Learning Outcomes 

1 Quá trình/Individual  Activities   20% Bài kiểm tra cá nhân/ 

Individual Test 

LO1, LO2, LO3, 

LO4 

2 Kiểm tra giữa kỳ/ Mid-term 

exam 

20% 

 

Trắc	  nghiệm/Quizzes	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100%	  

LO5, LO6, LO7, 

LO8 

3 Kiểm tra cuối kỳ/Final exam 60% Trắc	  nghiệm/Quizzes	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100%	  

LO9, LO10, LO11, 

LO12 

4 Tổng cộng/Total 100%   


